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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp 
Kính gửi: Bộ trưởng
Ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40) thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ. Để giúp cho việc thực hiện thống nhất, có hiệu quả Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp. Sau đây Cục xin báo cáo Bộ trưởng những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư này.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH  SỐ 40/2010/NĐ-CP 
Ngày 14/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó, ngày 16/6/2004 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2004/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định này (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01). Qua thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 01, công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã từng bước ổn định, đi vào nề nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã giúp cho việc phát hiện và xử lý kịp thời nhiều văn bản trái pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. 

Tuy nhiên, ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định này đã thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ, do đó, một số nội dung của Thông tư số 01 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP trước đây không còn phù hợp với Nghị định mới, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
Bên cạnh những quy định còn phù hợp và phát huy tác dụng tốt của Thông tư số 01 đã giúp cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản như đã nêu trên, thì một số nội dung quy định tại Thông tư này đã trở nên bất cập, không còn phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc có những vấn đề cần phải quy định mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Cụ thể là:

Thứ nhất, Thông tư số 01 ban hành ngày 16/6/2004, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và trên tinh thần của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và được sửa đổi, bổ sung năm 2002, nay ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thay thế Nghị định này. Đồng thời, năm 2008, Quốc hội cũng đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và được sửa đổi, bổ sung năm 2002, do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung có liên quan khác của Thông tư số 01 cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu tương thích với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, các quy định mới của Nghị định số 40 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Thứ hai, một số quy định của Thông tư số 01 như: các hình thức xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý...đã được nghiên cứu và nâng lên quy định cụ thể tại Nghị định số 40, do đó, cần rà soát lại các nội dung này để loại bỏ và thể hiện lại trong Thông tư mới 
Từ những phân tích trên thấy rằng, cần thiết nghiên cứu để ban hành một Thông tư mới hướng dẫn thi hành Nghị định số 40 thay thế Thông tư số 01 hướng dẫn thi hành Nghị định số 135 trước đây.  
II. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU CỦA VIỆC XÂY DỰNG  THÔNG TƯ
Việc xây dựng dự thảo Thông tư phải bảo đảm mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Bảo đảm phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, Nghị định số 40 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

2. Bảo đảm tính kế thừa những nội dung đang phát huy tác dụng tốt của Thông tư số 01, đồng thời, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ một số nội dung đã được nâng cấp quy định tại Nghị định số 40;

3. Quy định chi tiết các quy định, tạo điều kiện thuận tiện cho việc áp dụng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản tại các Bộ, ngành và địa phương.

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ 

Ngay sau khi Nghị định số 40 được Chính phủ ban hành, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ động nghiên cứu và chuẩn bị soạn thảo Thông tư mới để hướng dẫn thi hành Nghị định này và thay thế Thông tư số 01 trước đây.
Ngày 11/5/2010, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng về việc xây dựng dự thảo Thông tư.

 Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, ngày  26/5/2010, Cục Kiểm tra văn bản đã có Công văn số xin ý kiến 13 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và đại biểu tham dự hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra văn bản tại Ninh Bình và Thừa Thiên-Huế về dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Thông tư, ngày 14/7/2010, Bộ Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành và 15 địa phương, đồng thời, đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Tính đến ngày ../.../2010, Bộ Tư pháp đã nhận được tổng số .... ý kiến góp ý, trong đó gồm: ... ý kiến của Bộ, ngành; ... ý kiến của địa phương; ... ý kiến của các đơn thuộc Bộ Tư pháp. Trên cơ sở ý kiến góp ý của  các cơ quan, đơn vị, Cục đã tổng hợp và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng xem xét cho ý kiến.  

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Về cơ bản, các nội dung của Thông tư số 01 trước đây hướng dẫn thi hành Nghị định số 135 vẫn còn phù hợp, do đó, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01 vẫn giữ nguyên bố cục của 5 Mục và các nội dung còn phù hợp,  chỉ sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn làm rõ thêm một số vấn đề cần thiết cho phù hợp với quy định của Nghị định số 40 và các văn bản pháp luật khác có liên quan (các nội dung chỉnh lý được viết chữ nghiêng trong dự thảo Thông tư,), đồng thời, có chỉnh lý các nội dung thành các điều cho phù hợp với yêu cầu của Điều 5 Luật Ban hành văn bản năm 2008. Cụ thể Thông tư gồm 5 mục và 18 điều, những nội dung được sửa đổi, bổ sung và quy định mới tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

1. Chỉnh lý, thay thế toàn bộ việc chỉ dẫn các điều, khoản pháp luật trong Thông tư trước đây cho phù hợp với Nghị định số 40 và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Mục I. Những quy định chung

- Về các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý (Điều 1) đã được chỉnh lý, loại bỏ các hình thức văn bản là quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với việc chỉnh lý nội dung quy định về đối tượng nêu trên, thì bổ sung đối tượng cũng được kiểm tra, xử lý quy định Nghị định đó là văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành (khoản 2 Điều 1).
- Về nội dung kiểm tra: Trước đây theo Nghị định số 135 thì căn cứ pháp làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật cao hơn đang có hiệu lực, nay bổ sung thêm văn bản đã được ký ban hành, thông qua tại thời điểm ban hành (khoản 1Điều 2). Đồng thời, bổ sung cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật là văn bản đã được ký ban hành, thông qua tại thời điểm kiểm tra văn bản (khoản 3 Điều 2).

- Ngoài ra, còn chỉnh lý các nội dung kiểm tra văn bản (khoản 4, khoản 5 Điều 2); bổ sung thời hạn công bố kết qủa xử lý (Điều 4).

3. Mục II. Tự kiểm tra, xử lý văn bản theo quy định tại Chương II của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP


- Về cơ bản, các nội dung của Mục này vẫn giữ nguyên như Thông tư số 01, chỉ chỉnh lý, làm rõ trách nhiệm tổ chức tự kiểm tra đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP.

4. Mục III. Thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền theo quy định tại Chương III Nghị định số 40/2010/NĐ-CP

 Về cơ bản, các nội dung của Mục này vẫn giữ nguyên như Thông tư số 01. Về nội dung hướng dẫn việc đề xuất các hình thức xử lý nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra trước đây được quy định tại Thông tư số 01 nay được nâng cấp quy định tại Mục 5 Chương III của Nghị định số 40, do đó, trong khoản 1 Điều 10 của Mục này, chủ yếu chỉnh lý lại nội dung hướng dẫn này cho phù hợp với Nghị định. Đồng thời, cũng chỉnh lý khoản 2 Điều 10 về đề xuất hướng xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật cho phù hợp với Nghị định số 40.

5. Mục IV. Về kiện toàn tổ chức, đội ngũ làm công tác kiểm tra văn bản và các điều kiện bảo đảm khác; chế độ báo cáo, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và quản lý chỉ đạo.

Về cơ bản, các nội dung của Mục này vẫn phù hợp nên giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 01. Nội dung hướng dẫn về tổ chức, biên chế và cộng tác viên kiểm tra văn bản trước đây được quy định tại Thông tư số 01 nay được nâng cấp quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Nghị định số 40, do đó,  Điều 11, Điều 12 của Mục này quy định về tổ chức, biên chế và cộng tác viên được chỉnh lý cho gọn lại. Đưa nội dung hướng dẫn về cơ sở dữ liệu tại Mục I của Thông tư số 01 xuống quy định tại Điều 13 cho logic và phù hợp với nội dung của Mục này. Điều 14 về chế độ báo cáo 6 tháng và hàng năm được bổ sung thời điểm tính số liệu báo cáo và trách nhiệm của Bộ của Bộ Tư pháp trong việc tổng hợp  báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm về tình hình công tác kiểm tra, xử lý văn bản của bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
6. Mục V. Tổ chức thực hiện, bổ sung thêm Điều 17 quy định: Thông tư này có hiệu lực từ .......tháng......năm 2010, thay thế Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
 
V. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN  XIN Ý KIẾN 

Quá trình triển khai xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Kiểm tra cũng đã nghiên cứu và hướng dẫn thêm một số nội dung cho cho cụ thể hơn và phù hợp với các quy định của Nghị định số 40, do đó, đề nghị cho ý kiến về toàn bộ các nội dung của dự thảo Tờ trình và Thông tư. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản tại Bộ, ngành và địa phương thấy cần hướng dẫn cụ thể thêm các vấn đề gì thì đề xuất?
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: Cục KTVB .
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